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TT Họ và tên Chức vụ 

I Liên đoàn lao động tỉnh 

1 Phạm Văn Quý Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

2 Dương Thị Thanh Hương Phó Chủ nhiệm UBKT 

II Tỉnh Đoàn 

1 Phạm Thị Hải Yến Phó trưởng Ban Xây dựng Đoàn 

III Hội liên hiệp phụ nữ 

1 Chu Thị Thoa Phó trưởng ban phong trào 

IV Hội  Nông  dân 

1 Phạm Thị Ngoan Phó ban Xây dựng Hội 

V Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

1 Trần Văn Thành Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân 

chủ pháp luật 

VI Hội cựu chiến binh 

1 Nguyễn Văn Đúng Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh 

VII Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

1 Nguyễn Hồng Văn Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị 

2 Nguyễn Thanh Hùng Thượng tá, Phó Chánh thanh tra Quốc 

phòng 

VIII Công an tỉnh Hà Nam 

1 Nguyễn Quốc Chiến Đại tá, Chánh thanh tra 

2 Doãn Thái Hoà Trung tá, Trưởng phòng An ninh Điều 

tra 

3 Đinh Văn Hùng Trung tá, Phó Chánh văn phòng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra 

IX Tòa án tỉnh 

1 Phạm Hùng Long Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Nam 

X Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

1 Phạm Quang Huy Trưởng phòng 1 

2 Trần Thị Đông Trưởng phòng 9  

XI Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

1 Lê Thị Huyền Chánh Văn phòng 

XII Sở Kế hoạch - Đầu tư 

1 Mai Quang Hà Phó Chánh Thanh tra 



XIII Sở Y tế 

1 Đỗ Thị Xuân Thanh tra viên  

XIV Sở Tài Chính 

1 Nguyễn Huy Hoàng Chuyên viên Văn phòng Sở 

XV Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

1 Tống Quỳnh Hoa Chuyên viên Phòng Tổ chức - Pháp chế 

XVI Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 Lê Văn Ninh Trưởng phòng Pháp chế 

2 Phan Thị Lan Hương  Trưởng phòng Thẩm định & ĐMT - 

Chi cục BVMT 

XVII Sở Thông tin và Truyền thông 

1 Trần Toàn Chánh Thanh tra  

XVIII Sở Giao thông vận tải 

1 Nguyễn Quang Tuyển Trưởng phòng Pháp chế - ATGT 

XIX Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1 Bùi Thị Thu Dung Phó Chánh văn phòng 

XX Sở Xây dựng 

1 Nguyễn Văn Quyết Trưởng phòng Quản lý Xây dựng 

XXI Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 Trịnh Thanh Ba Phó Chánh Thanh tra 

XXII Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 Ngô Xuân Hùng Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ 

XXIII Sở Khoa học và Công nghệ 

1 Trần Thị Hồng Hạnh Chánh Văn phòng 

XXIV Thanh tra tỉnh 

1 Hà Đức Sơn Trưởng phòng nghiệp vụ III 

XXV Sở Nội vụ 

1 Trần Hùng Trưởng phòng Cải cách hành chính 

XXVI Sở Công thương 

1 Đinh Tuấn Doanh Phó Chánh thanh tra 

XXVII Sở Tư pháp 

1 Nguyễn Công Hanh Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra 

VBQPPL 

2 Nguyễn Văn Tình Trưởng phòng QLXLVPHC & 

TDTHPL 

3 Chu Thị Cúc Phó trưởng phòng Xây dựng và kiểm 

tra VBQPPL 

     4 Lữ Mai Thanh Tùng Trưởng phòng PBGDPL 

5 Ngô Đức Mậu Trưởng phòng Hành chính Tư pháp 

     6 Phạm Văn Hưng Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp 

     7 Phạm Đại Vương Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà 

nước tỉnh 

     8 Trần Mạnh Hưng Chánh Văn phòng  

     9 Đinh Thị Kim Dung Chánh Thanh tra 



    10 Đào Xuân Chiến Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản 

    11 Lê Thị Hoài Thương Trưởng phòng công chứng số 2 

    12 Nguyễn Quang Hòa Phó trưởng phòng công chứng số 3 

    13 Khổng Giang Hải Trưởng phòng công chứng số 1 

    14 Nguyễn Thị Mai Sáng  Chuyên viên phòng Bổ trợ Tư pháp 

    15 Nguyễn Vũ Hường Chuyên viên phòng Xây dựng và kiểm 

tra VBQPPL 

 

 


